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1. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng hóa học giải thích các thí nghiệm 

sau: 

- TN1: cho từ từ dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Na2CO3 theo tỉ lệ mol 1 : 1 và 

đun nóng. 

- TN2: cho vào ống nghiệm 2 ml etylaxetat, sau đó thêm tiếp 1 ml dung dịch 

NaOH 30%, lắc đều ống nghiệm, lắp ống sinh hàn đồng thời đun sôi nhẹ trong 

khoảng 5 phút. 

- TN3: hòa tan một mẫu đất đèn (có lẫn tạp chất CaS, Ca3P2) vào nước có chứa 

phenolphtalein. 

Hướng dẫn 

Thí nghiệm 1: 

 NaHSO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + NaHCO3 

 NaHSO4 + NaHCO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O 

 NaHCO3 
o

tNa2CO3 + CO2 + H2O 

Hiện tượng: ban đầu không thấy hiện tượng, sau một thời gian có khí không màu, 

không mùi, nặng hơn không khí thoát ra (CO2). 

Thí nghiệm 2: 

 CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH 

Hiện tượng: hơi sinh ra khi thủy phân este, qua ống sinh hàn tạo thành dung dịch 

có mùi thơm đặc trưng (C2H5OH) 

Thí nghiệm 3: 

 CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + CH≡CH↑ 

 CaS + 2H2O → Ca(OH)2 + H2S↑ 

 Ca3P2 + 6H2O → 3Ca(OH)2 + 2PH3↑ 

Hiện tượng: rắn tan vào nước làm cho phenolphtalein chuyển màu hồng, dung 

dịch thấy có hỗn hợp khí thoát ra, mùi trứng thối (H2S), mùi tỏi hơi hắc (PH3) 

2. Một học sinh yêu thích môn hóa học, trong chuyến về thăm quần thể danh thắng 

Tràng An (Ninh Bình) có mang một lọ nước (nhỏ từ nhũ đá trên hang động 

xuống). Học sinh đó đã chia lọ nước làm 3 phần và làm các thí nghiệm như sau: 

- Phần 1: đun sôi 

- Phần 2: cho tác dụng với dung dịch HCl 

- Phần 3: cho tác dụng với dung dịch KOH 

Hãy nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học có thể xảy ra. 

Câu 1: (3,0 điểm) 
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Hướng dẫn 

Phần 1: 

 Ca(HCO3)2 
o

tCaCO3↓ + CO2↑ + H2O 

Hiện tượng: đun sôi nước cứng tạm thời sẽ xuất hiện cặn mà trắng (CaCO3), khí 

không màu không mùi nặng hơn không khí thoát ra (CO2). 

Phần 2: 

 Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2↑ + 2H2O 

Hiện tượng: nước trong lọ tác dụng với HCl thoát ra khí không màu, không mùi 

nặng hơn không khí (CO2). 

Phần 3: 

 Ca(HCO3)2 + 2KOH → CaCO3↓ + K2CO3 + 2H2O 

Hiện tượng: nước trong lọ tác dụng với KOH thấy có kết tủa màu trắng xuất hiện 

(CaCO3) 

 

 

 

1. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất khí sau: SO2, CO2, C2H6, 

C2H2, C2H4. 

Hướng dẫn 

2

3

3 2

2

2 2
2

ddBr2 22

AgNO

2 2ddNH  dö Ca(OH)2 6 2 2

dö

2 2 2 4 2 6 ddBr2 4 2 4

2 4 2 6 2 6

vaøng C HSO

SO maát maøu SOCO

traéng

CO kht COC H SO ,CO

C H C H ,C H C H maát maøu C H

C H C H kht C H









 


   
    


          

 

2. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 

 
Hãy gắn các chất: C4H10, CH4, C2H4, C2H2, CH3COONa, CH3COOH, C2H5OH, 

CH3COOC2H5, CH2=CHCl ứng với các chữ cái (không trùng lặp) trong sơ đồ trên 

và viết các phương trình hóa học thực hiện các chuyển hóa trên. 

Hướng dẫn 

- PVC (polivinylclorua) –(CH2-CHCl)n– → L: CH2=CHCl 

- PE (polietilen) –(CH2–CH2)n– → F: CH2=CH2 → E: CH≡CH 

2 5

3 2 5

G :  C H OH

H : CH COOC H

vaø





  

- D: CH4 → C: CH3COONa → B: CH3COOH → A: C4H10 

Câu 2: (5,0 điểm) 
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  

  

  
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   

   
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o
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2 4
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2

t ,p
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H SO

loaõng2 2 2 3 2

H SO

ñaëc3 2 5 3 2 5 2

H CH + HCl CH CHCl

nCH CHCl (CH CHCl)  (PVC)

CH CH H O CH CH OH

CH COOH C H OH CH COOC H H O

  

   

  

  

  

 

 

 

1. Một hỗn hợp kim loại gồm Al, Fe, Cu và Ag. Bằng phương pháp hóa học hãy 

tách rời hoàn toàn các kim loại ra khỏi hỗn hợp trên. 

2. Từ quặng pirit sắt (FeS2), muối ăn NaCl, nước, chất xúc tác và các điều kiện thí 

nghiệm cần thiết có đủ, hãy viết phương trình hóa học điều chế: FeCl3, FeSO4, 

Fe2(SO4)3, Fe(OH)3. 

Hướng dẫn 

1. 
o

2

2

o

CO t ñpnc

dö Criolitdö 2 3 2 3

NaOH

NaOH dö2 dö 2

dö
HCl NaOH

dö O HCl dö

dö
t

dd(NaOH ;NaAlO ) Al(OH) Al O AlAl

dd(FeCl ;HCl ) Fe(OH)Fe Fe

Cu Raén Cu dd Cu(OCu CuO
Raén

Ag Ag Ag Ag







 

 

  



 

   
  

  

2
H)

Raén Ag

 

o
2

o
2

o

2

o
2

Ht

O2 2 3 t

Ht

O2 t

Fe(OH) Fe O Fe

Cu(OH) CuO Cu





 

 
 

2. 

 4FeS2 + 11O2 
o

t2Fe2O3 + 8SO2↑ H2O ñieän  phaân dung dòchH2↑ + ½ O2↑ 

 SO2 + ½ O2 2 5

o

V O

t

SO3    SO3 + H2O → H2SO4 

 2NaCl + 2H2O ñieän  phaân dung dòch

maøng ngaên xoáp
 2NaOH + H2↑ + Cl2↑ 

 Fe2O3 + 3H2 
o

t2Fe + 3H2O   2Fe + 3Cl2 
o

t2FeCl3 

 Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2   

 3FeSO4 + 1,5Cl2 → Fe2(SO4)3 + FeCl3 

 Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 

 

 

 

Câu 3: (4,0 điểm) 

Câu 4: (4,0 điểm) 
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1. Người ta nung trong không khí đến khối lượng không đổi các khối lượng m như 

nhau của các chất Cu, CaCO3, CuSO4.5H2O, Fe(OH)2, NaOH. Sau khi nung thu 

được các chất rắn có khối lượng lần lượt là m1, m2, m3, m4, m5. Giả thiết các phản 

ứng hóa học xảy ra hoàn toàn, hãy so sánh khối lượng của các chất sau khi nung. 

Hướng dẫn 

Giả sử khối lượng mỗi chất là 100 gam để thuận tiện so sánh 

 Cu + ½ O2 
o

tCuO suy ra 
1

100
m .80 125g

64

    

 CaCO3 
o

tCaO + CO2 suy ra 
2

100
m .56 56g

100

    

 CuSO4.5H2O 
o

tCuSO4 + 5H2O suy ra 
3

100
m .160 64g

250

    

2Fe(OH)2 + ½ O2 
o

tFe2O3 + 2H2O suy ra 
4

100
m .0,5.160 88,89g

90

   

Và m5 không đổi m5 = 100 gam. Vậy: m2 < m3 < m4 < m5 < m1 

 

2. Hòa tan hoàn toàn 42,6 gam hỗn hợp rắn gồm CaCO3 và MCO3 có tỉ lệ mol 2 : 

1 bằng dung dịch HCl dư. Lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn bởi 300 ml 

dung dịch KOH 2,5M được dung dịch X. Thêm BaCl2 dư vào dung dịch X thu 

được 59,1 gam kết tủa. Xác định kim loại M. 

Hướng dẫn 

nBaCO3 = 0,3 → nK2CO3 = 0,3 BT.K BT.C

3 2

0,450,15

KHCO CO    

Vậy
2

3

CO

0,453

100.2a (M 60)a 42,6CaCO : 2a

M 24 Mg

2a a 0,45 a 0,15MCO : a

    
    

      

  

3. Cho 53,82 gam kim loại M có hóa trị không đổi n vào 700 ml dung dịch AlCl3 

1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít H2 (đktc) và 35,88 gam kết 

tủa. Xác định kim loại M và giá trị V. 

Hướng dẫn 

nAl(OH)3 = 0,46 < nAlCl3 = 0,7 nên kết tủa có thể bị hòa tan hoặc chưa 

 M + nH2O → M(OH)n + 0,5nH2↑ 

 x→                      x          0,5nx 

TH1: kết tủa chưa bị hòa tan 

 3M(OH)n + nAlCl3 → 3MCln + nAl(OH)3↓ 

      x→           
xn

3

                           
xn

3

      

Mx 53,82

M 39n Kxn
0,46

3

 


   




  

TH2: kết tủa bị hòa tan một phần 

        3M(OH)n + nAlCl3 → 3MCln + nAl(OH)3↓ 
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2,1

n

         ←0,7→                       0,7 

→ nAl(OH)3 bị hòa tan = 0,7 – 0,46 = 0,24 

 M(OH)n + nAl(OH)3 → M(AlO2)n + 2nH2O 

     
0,24

n

     ←0,24 

Mx 53,82

M 23n Na2,1 0,24
x

n n

 


   
 



 

 

 

 

1. Hỗn hợp M gồm hidrocacbon X có công thức CxH2x-2 (x ≥ 2) và một 

hidrocacbon mạch hở Y, có tỉ lệ mol là 1 : 2. Tỉ khối của hỗn hợp M so với hidro 

bằng 
76

3

. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp M (đktc), sau đó dẫn toàn bộ sản 

phẩm đi vào 100 gam dung dịch Ca(OH)2 7,4% thấy có 55 gam kết tủa. Lọc kết 

tủa sau đó đun sôi dung dịch thì không thấy có thêm kết tủa xuất hiện. 

a. Tìm công thức phân tử của X và Y biết chúng hơn kém nhau 1 nguyên tử 

cacbon. 

b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi lọc bỏ kết tủa. 

Hướng dẫn 

- Đun sôi dung dịch không thấy có kết tủa nên CO2 pứ với Ca(OH)2 chỉ tạo CaCO3 

- nCa(OH)2 = 1 > nCaCO3 = 0,55 nên nCO2 = 0,55 

a.  

Ta có x 2x 2

BT.C

3 4n 2n 2 2k

C H : a a 2a 0,15 a 0,05 n 4

x 3 C H0,05a 0,1n 0,55C H : 2a



 

        
   

      
  

Vậy
3 4 m  = 7,6g

4 8

4 y

C H : 0,05

C H

C H : 0,1






  

b. 

Ta có: mdd sau pứ = mCO2 + mddCa(OH)2 – mCaCO3 = 969,2g  

→
2

%Ca(OH) 3,44%   

2. Hỗn hợp X gồm hai este có tỉ lệ mol hỗn hợp là 1 : 3. Cho m gam hỗn hợp X 

vào dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được 4,92 gam muối của một axit hữu 

cơ đơn chức và 3,18 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức có mạch cacbon không 

phân nhánh (có số nguyên tử C < 5). Nếu đốt cháy hết 3,18 gam hỗn hợp hai ancol 

thu được 3,36 lít CO2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công 

thức cấu tạo của hai este và tính giá trị của m. 

Hướng dẫn 

2

o

NaOH

O 0,15

2t

RCOONa : 4,92gA : a
X

ROH : 3,18g COB : 3a





 
 

 

 

Câu 5: (4,0 điểm) 
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- Ancol no khi đốt cháy thì: nAncol no = nH2O – nCO2 

Ancol
BTKL

2 pöù

BT.O

2

O : x 3,18 32x 44.0,15 18y x 0,225
nAncol 0,06

y 0,21y 0,15 2x 0,3 yH O : y

       
     

     

  

3
Este ñôn chöùc nAncol = nAxit = n Muoái = 0,06 CH COONa    

3 1BTKL

3 2

CH COOR : 0,015mX mNaOH m Muoái + mAncol

mX + 40.0,06 = 4,92 + 3,18 m = 5,7g CH COOR : 0,045

   
  

   

  

4 9 2 5

1 2

3 7 3

(C H OH ;  C H OH)

0,015R 0,045R 2,16

(C H OH ;  CH OH)


    



  

 

 
 

 


